
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 16117001 DH16CT Đoàn Huỳnh Ái 9 6.5 7.0

12155052 Phan Quốc Anh 5 5 5.0
2 15130009 DH15DTA Trương Nguyễn Đức Anh 2 2.5 2.4
3 16130294 DH16DTA Huỳnh Thế Bảo 8 4.5 5.2
4 16163091 DH16ES Dương Tiểu Bút 3 6 5.4
5 16149008 DH16QM Nguyễn Thị Vi Chi 10 5 6.0
6 16123032 DH16KE Trần Bảo Uyên Chi 9 6.5 7.0
7 16125119 DH16BQ Huỳnh Thị Cẩm Chung 3 0.6
8 16130311 DH16DTB Phùng Quốc Cường 10 5.5 6.4
9 16149013 DH16QM Trần Thị Ngọc Dung 8 6.5 6.8

10 16149016 DH16QM Lê Thúy Duy 10 7 7.6
11 16149018 DH16QM Nguyễn Thanh Duy 10 9.5 9.6
12 16125149 DH16DD Phạm Cao Duy 5 7 6.6
13 16149015 DH16QM Nguyễn Thùy Dương 10 5 6.0
14 16130322 DH16DTC Nguyễn Văn Đạt 10 5.5 6.4
15 16149012 DH16QM Trần Nhật Đông 8 5.5 6.0
16 16130348 DH16DTA Nguyễn Thị Hồng Gấm 9 3 4.2
17 16130349 DH16DTA Đỗ Hoàng Giang 7 4 4.6
18 16125159 DH16DD Huỳnh Bích Hà 10 7 7.6
19 16131051 DH16TK Lê Thị Như Hàn 10 4.5 5.6
20 16116061 DH16NY Bùi Văn Hào 6 6.5 6.4
21 16125180 DH16DD Phạm Thị Thu Hằng 10 7 7.6
22 16125193 DH16DD Lê Thị Hiền 10 9 9.2
23 16131065 DH16TK Phạm Diệu Hiền 10 5 6.0
24 16123078 DH16KE Phạm Thị Hoa 9 6 6.6
25 16130390 DH16DTA Nguyễn Văn Huy Hoàng 9 4 5.0
26 16131082 DH16CH Phạm Thị Hồng 6 4 4.4
27 16149033 DH16QM Lê Hữu Hùng 5 7 6.6
28 16149039 DH16QM Lưu Thế Huy 10 6.5 7.2
29 16125232 DH16BQ Nguyễn Thị Thu Huyền 5 3 3.4
30 16123086 DH16KE Bùi Việt Hưng 3 5 4.6
31 16149034 DH16QM Nguyễn Thị Thu Hưng 10 2 3.6
32 16125224 DH16DD Lê Thị Hường 6 4 4.4
33 16130418 DH16DTA Đỗ Duy Khang 9 3.5 4.6
34 16125245 DH16VT Triệu Nguyễn Nhật Khánh 7 3.5 4.2
35 16149049 DH16QM Nguyễn Anh Khoa 3.5 2.8
36 16125257 DH16BQ Nguyễn Thị Ngọc Lệ 7 6 6.2
37 16149062 DH16QM Nguyễn Thị Mai Linh 8 5 5.6
38 16149063 DH16QM Nguyễn Thị Mỹ Linh 8 5.5 6.0
39 16125281 DH16VT Nguyễn Thị Thảo Linh 8 4.5 5.2
40 16149065 DH16QM Nguyễn Thị Thùy Linh 9 4.5 5.4
41 16125282 DH16VT Nguyễn Thị Thùy Linh 8 6 6.4
42 16125285 DH16VT Phạm Thị Kim Linh 5 5.5 5.4
43 16149067 DH16QM Trương Nguyễn Ánh Linh 10 8 8.4
44 16149070 DH16QM Tống Huỳnh Hữu Lộc 9 6.5 7.0
45 15115087 DH15CB Trần Văn Lộc 3 2 2.2
46 16149073 DH16QM Nguyễn Thị Lưu 10 5 6.0
47 16116107 DH16NY Đỗ Thị Mai 5 8.5 7.8
48 16149074 DH16QM Trần Công Mạnh 6 3.5 4.0
49 16125323 DH16DD Tô Thị Trà My 5 7.5 7.0
50 16163048 DH16ES Nguyễn Khoa Nam 5 5.5 5.4
51 16149077 DH16QM Nguyễn Thị Thúy Nga 10 7.5 8.0
52 16116121 DH16NT Lê Thị Kim Ngân 9 1.5 3.0
53 16131140 DH16TK Trần Thị Kim Ngân 10 7.5 8.0



54 16149080 DH16QM Võ Hoàng Minh Ngân 10 4.5 5.6
55 16149081 DH16QM Võ Thị Kim Ngân 9 8 8.2
56 16122213 DH16QT Phạm Hữu Nghỉa 10 6 6.8
57 16149083 DH16QM Huỳnh Thị Cao Nghĩa 10 8 8.4
58 16130484 DH16DTA Nguyễn Phước Nghiệp 10 4 5.2
59 16149087 DH16QM Trần Hồng Ngọc 3 5 4.6
60 16130494 DH16DTA Huỳnh Đăng Nguyện 10 6.5 7.2
61 16131152 DH16TK Phạm Thị Ánh Nguyệt 10 7.5 8.0
62 16149090 DH16QM Ngô Trực Nhân 10 5 6.0
63 16149091 DH16QM Nguyễn Lê Ánh Nhi 7 6 6.2
64 16127081 DH16MT Nguyễn Thị Kim Nhung 10 9.5 9.6
65 12126208 DH12SH Lê Trúc Như 5 5 5.0
66 16149095 DH16QM Nguyễn Thị Huỳnh Như 8 4 4.8
67 16149096 DH16QM Võ Thị Quỳnh Như 10 8 8.4
68 16149101 DH16QM Nguyễn Thanh Phong 10 5.5 6.4
69 16116148 DH16NY Trần Đăng Phong 6 2.5 3.2
70 16132364 DH16SP Nguyễn Thị Hồng Phúc 8 8 8.0
71 16116149 DH16NT Nguyễn Toàn Gia Phúc
72 16117054 DH16CT Lê Thị Mỹ Phụng 7 5 5.4
73 16149105 DH16QM Nguyễn Phụng 10 7.5 8.0
74 11142089 DH11DY Nguyễn Thị Diễm Phương
75 16125406 DH16DD Trần Thị Mai Phương 9 7.5 7.8
76 16149108 DH16QM Lê Thị Ngọc Phượng 8 5.5 6.0
77 16149111 DH16QM Trương Ngọc Quyết 10 4 5.2
78 16130542 DH16DTA Nguyễn Thị Tuyết Sa 10 6.5 7.2
79 16130544 DH16DTB Đoàn Ngọc Sang 5 2.5 3.0
80 16114286 DH16QR Nguyễn Ngọc Sơn 4 1 1.6
81 16149114 DH16QM Nguyễn Thanh Tâm 10 8.5 8.8
82 16149115 DH16QM Thiều Thị Thanh Tâm 5 5.5 5.4
83 16130577 DH16DTB Phạm Quốc Thanh 4.5 3.6
84 15116146 DH15NT Nguyễn Tất Thành
85 16130582 DH16DTA Lê Nguyễn Như Thảo 9 5.5 6.2
86 16130594 DH16DTA Đỗ Quang Thịnh 10 6.5 7.2
87 16149126 DH16QM Nguyễn Trần Hửu Thoại 10 8.5 8.8
88 16127115 DH16MT Nguyễn Thị Thoản 10 8 8.4
89 16155071 DH16KN Nguyễn Thị Thanh Thu 10 3 4.4
90 16113146 DH16NHA Nguyễn Thị Lệ Thủy 10 7.5 8.0
91 16149129 DH16QM Huỳnh Ngọc Thanh Thư 10 5.5 6.4
92 16113138 DH16NHA Nguyễn Ngọc Anh Thư 10 9 9.2
93 16116202 DH16NT Huỳnh Thị Kim Thương 10 5 6.0
94 16125495 DH16DD Võ Thị Anh Thy 9 7 7.4
95 16149137 DH16QM Lê Thành Tín 10 1.5 3.2
96 16149194 DH16QM Dương Thị Thu Trang 2 3 2.8
97 16125515 DH16DD Trần Lê Bảo Trâm 10 7.5 8.0
98 16149139 DH16QM Đặng Thị Bích Trân 7 3.5 4.2
99 16130630 DH16DTA Võ Minh Trọng 10 9.5 9.6

100 16149217 DH16QM Trịnh Anh Tuấn 10 4.5 5.6
101 16149149 DH16QM Võ Hữu Tuấn 10 5 6.0
102 16132419 DH16SP Nguyễn Thị Cẩm Vân 8 5 5.6
103 16125571 DH16BQ Lê Thị Thuý Vi 10 7.5 8.0
104 15118137 DH15CK Nguyễn Quốc Vương 1 5.5 4.6
105 16130679 DH16DTC Huỳnh Thị Như Ý 10 7.5 8.0


